
1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 (được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 
28/2018/QH14 ngày 15/6/2018) (Văn bản hợp nhất số 01/VBHP-VPQH ngày 02/8/2018)

3
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả

4 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

5
Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi 
trường ngành công thương

6

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng 
hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (được sửa đổi bổ sung tại 
Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ và Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 
23/4/2009 của Chính phủ) (Văn bản hợp nhất số 19/VBHP-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương)

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

3
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội

4
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 
giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

5
Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội  Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

3
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật dược.

4
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế

5
Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về y 
đức"

6
Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của 
công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Giáo dục năm 2019

Phụ lục

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
MÔN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Công văn số 2627/SNV-CCVC ngày 14/12/2020 của Sở Nội vụ)

I. Ngành CÔNG THƯƠNG: Mã ngành dự tuyển COTH

II. Ngành LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: Mã ngành dự tuyển LADO

IV. Ngành GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: Mã ngành dự tuyển GIDU

III. Ngành Y TẾ: Mã ngành dự tuyển SYTE



2

3
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo 
dục

4

- Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế 
tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;
- Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh 
đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của 
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(2 văn bản trên đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29/4/2016)

5
Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; 
trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Công nghệ thông tin năm 2006

3
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước

4

Các kỹ năng chuyên ngành công nghệ thông tin:
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu;
- Biên tập trang thông tin điện tử;
- An toàn bảo mật thông tin;
- Kỹ năng tin học văn phòng.
(Có nội dung cụ thể kèm theo)

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức

3
Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xết loại chất lượng cán bộ, công 
chức, viên chức.

4
Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công 
chức, viên chức

5
Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống 
kê và quản lý hồ sơ viên chức 

6
Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng 
bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015
3 Luật Kế toán năm 2015

4
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản 
lý, sử dụng tài sản công

5
Nghị định số 16/2015/ NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập

6
Thông tư số 10/2020/TT-BTC  ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự 
án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

VI. Ngành NỘI VỤ: Mã ngành dự tuyển NOVU

V. Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Mã ngành dự tuyển CNTT

VII. Ngành KẾ TOÁN: Mã ngành dự tuyển KETO
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1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2
Luật Báo chí năm 2016 (được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018) 
(Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội)

3
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

4
Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 
báo chí, xuất bản

5
Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 
Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

6
Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

3
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi 
phạm hành chính

4
- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.;
- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý
- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều 
của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Chăn nuôi năm 2018
3 Luật Trồng trọt năm 2018

4

- Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều;
- Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
(2 văn bản trên được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHP-BNNPTNT ngày 05/8/2019)

5
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Lâm nghiệp năm 2017

VIII. Ngành PHÓNG VIÊN: Mã ngành dự tuyển PHVI

IX. Ngành TƯ PHÁP: Mã ngành dự tuyển TUPH.

XI. Ngành NÔNG LÂM NGHIỆP: Mã ngành dự tuyển NOLA

X. Ngành NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Mã ngành dự tuyển NONG
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- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp;
-  Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Lâm nghiệp
(2 văn bản trên được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHP-BNNPTNT ngày 26/10/2020)

4
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 
cấp

5
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách 
bảo vệ rừng

6
Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Người khuyết tật năm 2010 (đã bãi bỏ điều 34)

3

Nghi định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Người Khuyết tật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP 
ngày 09/11/2015; Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018)
(Văn bản hợp nhất số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019)

4
Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội  Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

5
Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016 của liên Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết 
tật trong các cơ sở giáo dục công lập

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Thư viện năm 2019

3
Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Lưu trữ

4
Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - 
kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy.

5
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Lưu trữ năm 2011

3
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ bí mật Nhà nước

4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

5
Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 
liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

XV. Ngành THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Mã ngành dự tuyển TBTN

XII. Ngành GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT: Mã ngành dự tuyển KHTA

XIII. Ngành THƯ VIỆN: Mã ngành dự tuyển THVI

XIV. Ngành VĂN THƯ LƯU TRỮ: Mã ngành dự tuyển VATH
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1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2
Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học 
và trường chuyên biệt công lập

3
Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

4
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học

5
Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

3
Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 3 Nghị định này đã được bãi bỏ tại Điều 49 Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

4
Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về y 
đức"

5
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Du lịch năm 2017

3

- Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản 
Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 
sản Văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 
hủy bỏ các Quy định có liên quan đến thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(2 VB trên được hợp nhất tại văn bản hợp nhất số 3202/VBHN-BVHTTDL ngày 03/9/2013)

4

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật thể dục, thể thao (đã bãi bỏ điều 13 Nghị định này);
- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thể dục thể thao

5
Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thể thao

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2
Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018
(Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018)

3
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến 
trúc

4 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

XVII. Ngành VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Mã ngành dự tuyển VAHO

XVIII. Ngành XÂY DỰNG: Mã ngành dự tuyển XADU

XVI. Ngành Y TẾ HỌC ĐƯỜNG: Mã ngành dự tuyển YTHD
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- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 
triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;
- Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 
triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
(2 văn bản trên được hợp nhất tại văn bản hợp nhất số 08/VBHP-BXH ngày 23/3/2020)

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2
Luật Tài nguyên nước năm 2012 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật Thủy lợi năm 2018 và Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018)
(Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018)

3
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018)
(Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018)

4

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường)
(Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019)

5
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

1
Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 
chức năm 2019 (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019)

2 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009

3
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng 
dịch vụ phát thanh, truyền hình

4
Thông tư số  30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 
dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ 
thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

5
Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động 
thông tin cơ sở

Ghi chú: Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản tại quy 
định khác khá phức tạp, gây khó khăn trong việc nghiên cứu ôn tập của thí sinh và khó khăn cho quá trình 
chọn lọc biên soạn câu hỏi/đáp án, vì vậy Sở Nội vụ lựa chọn văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền xác 
thực hợp nhất các văn bản trên để tổng hợp làm danh mục tài liệu ôn tập.

XIX. Ngành TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Mã ngành dự tuyển TANG.

XX. Ngành KỸ THUẬT VIÊN BÁO CHÍ: Mã ngành dự tuyển KYSU  (phụ trách công tác thu âm, phát 
thanh, truyền hình...)


